
LUC (m2) BHK (m2) BCS (m2) SON (m2)

TỔNG 1.733,2 820,1 440,3 337,9 134,9 3.099,0

I KHỐI SƠN THỦY

1 Quàng Văn Diêu
Mảnh trích đo 
địa chính số 53

1 289,1 289,1 274,5

2 Lò Thị Dương
Mảnh trích đo 
địa chính số 53

2 193,0 193,0 0,0

3 Lường Văn Hoán
Mảnh trích đo 
địa chính số 53

3 304,8 304,8 0,0

4
Lò Thị Ninh (chồng: Lò 
Văn Bình

Mảnh trích đo 
địa chính số 53

4 33,2 33,2 0,0

8 88,5 88,5 650,5

5 298,8 298,8 0,0

6
Bạc Cầm Chinh (Bạc 
Thị Hưởng)

Mảnh trích đo 
địa chính số 53

7 53,0 53,0 33,0

9 337,9 337,9 2089,5

6 134,9 134,9 51,5

TỜ BẢN ĐỒ

5
Cà Văn Tuân (Bạc Thị 
Tuyết)

Mảnh trích đo 
địa chính số 53

UBND thị trấn7
Mảnh trích đo 
địa chính số 53

PHÂN LOẠI ĐẤTTHỬA 
ĐẤT 
SỐ

DIỆN TÍCH 
CÒN LẠI 

(m2)

(Kèm theo Tờ trình số: 64/TTr-TNMT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của phòng TN&MT)

DANH SÁCH TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THU HỒI ĐẤT NẰM TRONG DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ VÀ KHO 
VẬT CHỨNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TUẦN GIÁO.

(Địa điểm: Thị trấn Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên)

STT CHỦ SỬ DỤNG
DIỆN TÍCH 
THU HỒI 

(m2)
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